BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ, BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH
Biểu mẫu 01
	TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày    tháng      năm
BÁO CÁO
Tình hình cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
				
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

1. Tình hình triển khai
1.1. Về tình hình triển khai chung
1.2. Về công tác tuyên truyền dịch vụ
1.3. Về công tác đào tạo, tập huấn
2. Kết quả triển khai
2.1. Về sản lượng, doanh thu dịch vụ

	Dịch vụ
	Sản lượng
	Doanh thu
	% so với cùng kỳ

	Tổng cộng trong đó
	
	
	

	Tiếp nhận hồ sơ
	
	
	

	Chuyển trả kết quả
	
	
	


	2.2. Về kết nối mạng thông tin
2.3. Về chất lượng dịch vụ, giải quyết khiếu nại
- Số lượng vụ khiếu nại, kết quả giải quyết khiếu nại; 
- Số lượng hồ sơ, kết quả bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung ứng dịch vụ; 
- Số trường hợp phải bồi thường thiệt hại; tổng giá trị bồi thường thiệt hại;
- Mức độ an toàn trong cung ứng dịch vụ.
3. Đánh giá tình hình triển khai
3.1. Những mặt làm được
3.2 . Những mặt tồn tại khó khăn
4. Phương hướng thực hiện và Kế hoạch triển khai thời gian tiếp theo

	Nơi Nhận:
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	- Như trên;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (để b/c);
- Lưu…
	(Ký, họ tên, đóng dấu/chữ ký số)



Biểu mẫu 02
	 (TÊN DOANH NGHIỆP)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------

	Số: …/……
	………, ngày … tháng … năm 20…



KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
1. Thời gian kiểm tra: Từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…
2. Địa bàn kiểm tra: … (ghi tên các tỉnh, thành phố được kiểm tra) …
3. Kết quả tự kiểm tra:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn
	Mức công bố
	Mức chất lượng thực tế đạt được 
	Tự đánh giá

	1
	Khả năng sử dụng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Số điểm phục vụ trong một xã
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Thời gian phục vụ tại các bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Thời gian phục vụ tại các điểm phục vụ khác
	 
	 
	 
	 

	2
	Tần suất thu gom và phát
	 
	 
	 
	 

	3
	Độ an toàn
	 
	 
	 
	 

	4
	Thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh
	 
	 
	 
	 

	5
	Thời gian chuyển phát báo, tạp chí được Nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Thời gian chuyển phát báo Nhân dân
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Thời gian chuyển phát báo do Đảng bộ các tỉnh xuất bản
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Thời gian chuyển phát báo Quân đội Nhân dân
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Thời gian chuyển phát Tạp chí Cộng sản
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - Định nghĩa và phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ để lập báo cáo phải tuân thủ Quy chuẩn ...
- Cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá trị cụ thể, không ghi ≥ hoặc ≤
- Tại cột “Tự đánh giá” ghi là “Phù hợp” nếu mức chất lượng thực tế đạt được từ mức chất lượng dịch vụ đã công bố trở lên, nếu mức chất lượng thực tế không đạt được mức chất lượng dịch vụ đã công bố thì ghi là “Không phù hợp”.

	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu/chữ ký số)


















	Biễu mẫu 03 


	
Ngày nhận báo cáo: Kỳ quý: Trước ngày 10 tháng sau. Kỳ năm: Trước 15/3 năm tiếp theo
		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	

Tên đơn vị thực hiện báo cáo 

	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH QUẢNG NGÃI

	Qúy …..năm 20…

	Năm 20…

	Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
	



	I. DOANH THU(Báo cáo quý, năm)

	1. Tổng doanh thu của doanh nghiệp bưu chính (Tỷ đồng): 
	

	Trong đó:

	1.1. Doanh thu từ dịch vụ hậu cần, (logistics) cho thương mại điện tử (TMĐT):
	

	1.2. Doanh thu dịch vụ bưu chính:
	

	Trong đó:

	1.2.1. Doanh thu từ dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho thương mại điện tử:
	

	II. SẢN LƯỢNG, DOANH THU MỘT SỐ DỊCH VỤ(Báo cáo quý, năm)
	Sản lượng
	Doanh thu(tỷ đồng)
	Trong đó dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho TMĐT

	
	
	
	Sản lượng
	Doanh thu(Tỷ đồng)

	1. Dịch vụ thư (thư) (1=1.1+1.2+1.3):
	 
	 
	 
	 

	1.1. Thư đi trong nước:
	 
	 
	 
	

	1.2. Thư đi quốc tế:
	 
	 
	 
	 

	1.3. Thư quốc tế đến:
	 
	 
	 
	 

	2. Dịch vụ gói kiện (gói/kiện) (2=2.1+2.2+2.3):
	 
	 
	 
	 

	2.1. Gói kiện đi trong nước:
	 
	 
	 
	 

	2.2. Gói kiện đi quốc tế:
	 
	 
	 
	 

	2.3. Gói kiện quốc tế đến:
	 
	 
	 
	 

	3. Hoạt động tự kinh doanh thương mại điện tử
	 

	3.1. Từ bán hàng hóa trên các sàn TMĐT:
	Sản lượng (Đơn hàng):
	 

	
	Doanh thu (Tỷ đồng):
	 

	3.2. Từ dịch vụ sàn TMĐT:
	Số gian hàng (Gian hàng):
	 

	
	Doanh thu (Tỷ đồng):
	 

	III. SỐ TIỀN DNBC NỘP NSNN (tỷ đồng)(Báo cáo quý, năm):

	1. Thuế GTGT:
	 

	2. Thuế TNDN:
	

	3. Thuế XNK:
	 

	4. Phí, lệ phí và các khoản nộp khác:
	 

	IV. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA DNBC (tỷ đồng)(Báo cáo quý, năm):
	



	V. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ(Báo cáo năm)

	4.1. Tổng số vụ khiếu kiện, khiếu nại (vụ) TT02
	Số lượng
	Số tiền bồi thường
(triệu đồng)

	4.1.1. Phát sinh (vụ)
	
	

	4.1.2. Đã xử lý (vụ)
	
	

	4.2. Bưu gửi không có người nhận
	Số lượng
	Số tiền thu được qua xử lý (triệu đồng)

	4.2.1. Bưu gửi trong nước không có người nhận (bưu gửi)
	 
	 
 

	4.2.2. Bưu gửi quốc tế đi không có người nhận (bưu gửi)
	 
	 
 



	VI. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA DNBC (Người)(Báo cáo quý, năm):
	 

	Trong đó

	1. Số lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên:
	

	2. Số lao động là nữ giới:
	 

	VII. HẠ TẦNG BƯU CHÍNH(Báo cáo quý, năm)

	1. Số lượng điểm phục vụ bưu chính:
	

	1.1. Bưu cục: 
	 

	1.2. Điểm BĐVHX: 
	 

	1.3. Đại lý: 
	 

	1.4. Điểm phục vụ hình thức khác:
	 

	2. Số lượng trung tâm khai thác chia chọn:
	

	3. Số lượng phương tiện vận chuyển
	

	3.1. Xe gắn máy
	

	3.2. Ô tô
	

	3.3. Tàu
	

	3.4. Thuyền
	

	3.5. Phương tiện khác
	 


	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
(Thông tin người thực hiện)
	
	…...., ngày ... tháng ... năm 20...
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)




Ghi chú:
a) Khái niệm, phương pháp tính
Tổng doanh thu của doanh nghiệp bưu chính: Là tổng số tiền DNBC thu về từ việc sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác trong kỳ báo cáo.
Doanh thu dịch vụ hậu cần, (logistics) cho thương mại điện tử: Là tổng số tiền DNBCthu về từ việc cung cấp dịch vụ hậu cần, logistics cho TMĐT trong kỳ báo cáo
Doanh thu dịch vụ bưu chính: Là tổng số tiền doanh nghiệp bưu chính  thu về từ việc cung cấp dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế cho khách hàng trong kỳ báo cáo.
Doanh thu dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT: Là tổng số tiền DNBC  thu về trong kỳ báo cáo từ việc làm dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT.
Số tiền DNBC nộp NSNN: Là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác DNBC phải nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo.
Số lượng lao động của doanh nghiệp bưu chính:Là tổng số người hưởng lương của DNBC tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bưu chính: Là phần lợi nhuận còn lại của DNBCsau khi trừ số tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ báo cáo theo quy định.
Số lượng điểm phục vụ bưu chính: Là số lượng điểm phục vụ của doanh nghiệp bưu chính tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo. Điểm phục vụ bưu chính là nơi chấp nhận, phát bưu gửi (bao gồm bưu cục, ki-ốt, đại lý, thùng thư công cộng, điểm Bưu điện văn hóa xã và hình thức khác để chấp nhận, phát bưu gửi).
Số lượng trung tâm khai thác, chia chọn: Là số lượng trung tâm khai thác chia chọn bưu gửi tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo. Trung tâm chia chọn bưu chính là nơi tập kết bưu gửi để chia chọn gửi đi các tuyến, được tính bằng số lượng trung tâm khai thác chia chọn cấp tỉnh trở lên của doanh nghiệp tại địa bàn.
Bưu gửi không có người nhận: là bưu gửi không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận.
b) Cách ghi biểu
Ghi thông tin, số liệu theo hướng dẫn cụ thể trên biểu mẫu.
c) Nguồn số liệu: Từ các thông tin, số liệu của DNBC phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.













[bookmark: _GoBack]
	[bookmark: RANGE!A2]Ngày nhận báo cáo: 
Kỳ quý: Trước ngày 10 tháng sau. 
Kỳ năm: Trước 15/3 năm tiếp theo
	Biễu mẫu 04

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Tên đơn vị thực hiện báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 
	
	
	

	
	Quý ... /20...
	
	
	

	
	
	
	Năm 20….
	
	
	



Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ TIẾP NHẬN, CHUYỂN TRẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (BCCI) (báo cáo năm)

1. Kết quả thực hiện theo phân cấp quản lý.

	TT
	Tên đơn vị 
	Số lượng TTHC công bố tiếp nhận qua dịch vụ BCCI
	Số lượng TTHC công bố chuyển trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI
	Ghi chú

	
	
	Số lượng TTHC công bố
	Trong đó, số lượng TTHC có hồ sơ
	Số lượng TTHC công bố
	Trong đó, số lượng TTHC có hồ sơ
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra theo lĩnh vực có TTHC (thuộc quản lý của các Sở, ngành, UBND cấp xã huyện)) 
	 

	1
	Khao học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 


	
	2. Kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh.
	
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng (hồ sơ)
	Doanh thu
(triệu đồng)

	1
	Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận
	
	

	2
	Số lượng hồ sơ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	3
	Số lượng TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ BCCI
	
	

	4
	Số lượng TTHC thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI:
	
	

	5
	Số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ:
	
	




II. SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH   (báo cáo quý, năm):
1. Dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí (Báo quý, năm)
	TT
	Chỉ tiêu
	Sản lượng
	Doanh thu
(triệu đồng)

	1
	Số lượng báo /tạp chí in phát hành qua dịch vụ BCCI (tờ/cuốn):
	 
	

	 
	Trong đó: 
	 
	

	1.1
	Nhân dân:
	 
	

	1.2
	Quân đội nhân dân:
	 
	

	1.3
	Đảng bộ địa phương:
	 
	

	1.4
	Tạp chí Cộng sản:
	 
	

	2
	Sản lượng thư cơ bản (thư):
	 
	

	 
	Trong đó: 
	 
	

	2.1
	Đi trong nước:
	 
	

	2.2
	Đi nước ngoài:
	 
	

	2.3
	Đến từ nước ngoài:
	 
	



2. Các dịch vụ khác cung ứng trên mạng bưu chính công cộng (Báo cáo quý, năm)
	STT
	Chỉ tiêu
	Doanh thu
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Nhóm các dịch vụ bưu chính
	
	

	2
	Nhóm các dịch vụ tài chính bưu chính
	
	

	3
	Nhóm các dịch vụ phát hành báo chí khác
	
	

	4
	Nhóm các dịch vụ phân phối truyền thông
	
	



III. SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1(báo cáo quý, năm):
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
(bưu gửi)
	Doanh thu
(Triệu đồng)

	1
	Số lượng bưu gửi KT1 (bưu gửi):
	
	 

	 
	Trong đó: 
	
	 

	1.1
	KT1 thường:
	
	 

	1.2
	KT1 khẩn:
	
	 

	1.3
	KT1 mật:
	
	 

	1.4
	KT1 khẩn mật:
	
	 

	1.5
	Dịch vụ KT1 khác (ghi rõ)
	
	



IV. Gán địa chỉ số(báo cáo quý, năm):
	TT
	Tên huyện
	Gắn địa chỉ số
	Tỷ lệ hộ dân cư được gán địa chỉ số

	
	
	Tổng số đối tượng được gán địa chỉ số
	Trong đó, Số hộ được gán địa chỉ số
	

	1
	Huyện…
	
	
	

	2
	Huyện…
	
	
	

	….
	
	
	
	


	
	
	
	..., ngày ... tháng ... năm 20…

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Thông tin người thực hiện)
	
	(ký, đóng dấu)

	

Ghi chú:
Số lượng TTHC công bố tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: Là tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố thực hiện tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo (gồm TTHC ).

	Số lượng TTHC công bố chuyển trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI: Là tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết đến các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo 

	Sản lượng chiều tiếp nhận: Là tổng số hồ sơ được tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân để gửi đến cơ quan nhà nước thực hiện TTHC qua dịch vụ BCCI trong kỳ báo cáo.

	Sản lượng chiều chuyển trả: Là tổng số hồ sơ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan nhà nước gửi đến tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI trong kỳ báo cáo.

	Doanh thu chiều tiếp nhận: Là tổng số tiền  thu được từ việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trong kỳ báo cáo.

	Doanh thu chiều chuyển trả: Là tổng số tiền  thu được từ việc chuyển trả hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo.

	Sản lượng thư cơ bản: Là số lượng thư bản (hay còn gọi là thư thường), có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 ki-lô-gam được gửi, nhận ở trong nước và nước ngoài thông qua mạng bưu chính công cộng trong kỳ báo cáo. Thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí.

	Bưu gửi KT1: Là thư, gói, kiện, tài liệu phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (ký hiệu là bưu gửi KT1)  thực hiện trong kỳ báo.

	Sản lượng báo/tạp chí in phát hành qua mạng BCCI: Là số lượng báo Nhân dân, báo QĐND, báo Đảng địa phương, Tạp chí Cộng sản được phát hành qua mạng BCCI trong kỳ báo cáo.

	Tỷ lệ hộ dân cư được gán địa chỉ số: Là tỷ lệ % giữa số hộ dân cư được gán địa chỉ số và tổng số hộ dân cư tương ứng của kỳ báo cáo. Địa chỉ số là một tập hợp các ký hiệu được quy ước thống nhất, hỗ trợ cho việc tự động hóa phân loại và chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính, bưu gửi, hàng hóa một cách nhanh nhất đến người nhận.

	Nhóm các dịch vụ bưu chính bao gồm các dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế, dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế VNQuickpost, dịch vụ Datapost, dịch vụ hành chính công và các dịch vụ bưu chính khác.

	Nhóm các dịch vụ tài chính bao gồm các dịch vụ đại lý ngân hàng, dịch vụ thanh toán qua bưu điện, dịch vụ đại lý bảo hiểm và các dịch vụ tài chính bưu chính khác.

	Nhóm các dịch vụ phát hành báo chí khác là nhóm các dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển phát báo in (ngoài danh mục các loại báo, tạp chí thuộc phạm vi dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí) xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng.

	Nhóm các dịch vụ phân phối truyền thông bao gồm các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, dịch vụ phân phối, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ kinh doanh cơ sở hạ tầng và dịch vụ phân phối truyền thông các sản phẩm, dịch vụ khác.

	b) Cách ghi biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi thông tin, số liệu theo hướng dẫn cụ thể trên biểu mẫu.




